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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH

Các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Hưng Công
	STT


	Họ và tên 
	Địa chỉ
	Loại hình chăn nuôi
	Ghi chú

	1
	Bùi Văn Đào
	Thôn đội 2
	Nuôi lợn lái, lợn thịt (115con)
	Có bioga

	2
	Nguyễn Tri Quyết
	“
	Nuôi lợn (100 con)
	Có bioga

	3
	Nguyễn Viết Lợi
	“
	Nuôi lợn (65 con)
	Có bioga

	4
	Trần Trung Thực
	Thôn đội 3
	Nuôi lợn (30 con)
	Có bioga

	5
	Trần Văn Huy
	“
	Nuôi vịt (2.000 con)
	

	6
	Phạm Văn Điền
	“
	Nuôi vịt (1.500 con)
	

	7
	Phạm Văn Trọng
	Thôn đội 4
	Nuôi lợn (400 con)
	Có bioga

	8
	Trần Trọng Đông
	“
	Nuôi lợn (200 con)
	Có bioga

	9
	Trần Văn Khắc
	“
	Nuôi lợn (300 con)
	Có bioga

	10
	Phạm Văn Thâu
	“
	Nuôi lợn (300 con)
	

	11
	Trần Ngọc Bàng
	“
	Nuôi lợn (400 con)
	

	12
	Nguyễn Văn Hà
	“
	Nuôi lợn (50 con)
	

	13
	Trần Ngọc Bính
	“
	Nuôi lợn (200 con)
	

	14
	Trần Văn Quế
	“
	Nuôi lợn (200 con)
	Có bioga

	15
	Trần Văn Sinh
	“
	Nuôi lợn (250 con)
	Có bioga

	16
	Phạm Văn Tiến
	“
	Nuôi lợn (300 con)
	Có bioga

	17
	Phạm Văn Tuấn
	“
	Nuôi lợn (300 con)
	Có bioga

	18
	Phạm Văn Đồng
	“
	Nuôi lợn (200 con)
	Có bioga

	19
	Trần Văn Thi
	“
	Nuôi lợn (500 con)
	Có bioga

	20
	Trần Văn Dung
	“
	Nuôi lợn (200 con)
	Có bioga

	21
	Trần Văn Dụng
	“
	Nuôi lợn (100 con)
	Có bioga

	22
	Trần Dân Vận
	“
	Nuôi lợn (100 con)
	Có bioga

	23
	Trần Văn Nam
	“
	Nuôi lợn (200 con)
	Có bioga

	24
	Phạm Văn Thuận
	“
	Nuôi gà (4.000 con)
	

	25
	Phạm Văn Châm
	“
	Nuôi gà (2.000 con)
	

	26
	Trần Văn Đằng
	Thôn đội 5
	Nuôi lợn (200 con)
	Có bioga

	27
	Trần Ngọc Phán
	“
	Nuôi lợn (200 con)
	Có bioga

	28
	Bạch Trần Thiện
	“
	Nuôi lợn (200 con)
	Có bioga

	29
	Trần Văn Di
	“
	Nuôi lợn (250 con)
	Có bioga

	30
	Trần Khắc Thắng
	“
	Nuôi lợn (160 con)
	Có bioga

	31
	Trần Văn Mạnh
	“
	Nuôi lợn (100 con)
	Có bioga

	32
	Nguyễn Văn Hinh
	“
	Vịt, ngan
	Có bioga

	33
	Trần Văn Thuận
	“
	Nuôi lợn (35 con)
	Có bioga

	34
	Nguyễn Đình Diện
	“
	Nuôi lợn 
	Có bioga

	35
	Trần Khắc Tiến
	“
	Nuôi gà (5.000 con)
	

	36
	Nguyễn Văn Tâm
	“
	Nuôi gà (1.000 con)
	

	37
	Nguyễn Văn Viễn
	“
	Nuôi gà (1.500 con)
	

	38
	Bạch Trần Hiển
	“
	Nuôi lợn (30 con)
	Có bioga

	39
	Trần Văn Kể
	“
	Nuôi lợn (30 con)
	Có bioga

	40
	Lê Công Thịnh
	“
	Nuôi lợn (30 con)
	Có bioga

	41
	Bạch Trần Tỏ
	“
	Nuôi lợn (50 con)
	Có bioga

	42
	Trần Huy Thức
	“
	Nuôi lợn (100 con)
	Có bioga

	43
	Trần Khắc Chắc
	“
	Nuôi bò (12 con)
	Có bioga

	44
	Lê Hồng Kiểm
	“
	Nuôi bò (13 con)
	Có bioga

	45
	Trần Công Dinh
	“
	Nuôi bò (30 con)
	Có bioga

	46
	Bùi Văn Kỳ
	“
	Nuôi ngan (800 con)
	

	47
	Trần Xuân Thức
	“
	Nuôi ngan (500 con)
	

	48
	Trần Xuân Khích
	“
	Nuôi ngan (1.500 con)
	

	49
	Đặng Anh Tuấn
	Thôn đội 3
	Trang trại nuôi gà (1,1 vạn con)
	

	50
	Bùi Văn Nhàn
	“
	Trang trại nuôi gà (5 vạn con)
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